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[bookmark: _TOC_250009]Phần 1: Mở đầu - Lý do chọn đề tài viết thu hoạch
Sau khi tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II tôi đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích từ các chuyên đề như: các kiến thức về quản lý nhà nước, chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;xây dựng văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trong các chuyên đề trên đều là những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mỗi giáo viên. Một trong các chuyên đề của khóa học đã giúp tôi hiểu sâu hơn và để áp dụng có hiệu quả trong hoạt động dạy học của bản thân đó là chuyên đề “ Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”, đây cũng là chuyên đề mà các Khoa ở trường học tôi đã triển khai và đang thực hiện. Trong đó, tôi nhận thấy một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả của hướng học này đó là  kết hợp  ứng dụng phương tiện công nghệ mới trong dạy học; cùng với hoạt động giảng dạy của bản thân cũng như xu thế chung hiện nay của thế giới về ứng dụng phương tiện công nghệ vào bài giảng, tôi xin trình bày ý kiến của mình từ những kinh nghiệm của bản thân; qua bài giảng của khóa học cũng như những chia sẻ kinh nghiệm của thầy cô và đồng nghiệp qua bài viết “Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để tăng hứng thú học tập các môn lý luận chính trị của sinh viêntại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM

Phần 2: Nội dung bài viết
2.1 Nêu thực trạng của vấn đề : 
Giáo dục đại học, cao đẳng là quá trình quan trọng, bởi sản phẩm tạo ra là một nhân cách nghề nghiệp, chỉ có một nhân cách mới giáo dục được nhân cách. Chính vì vậy, trong giảng dạy, bên cạnh trình độ chuyên môn vững vàng, người giảng viên cần biết cách tạo hứng thú, truyền được cảm hứng học tập cho sinh viên, học sinh của mình; đặc biệt là đối với những môn nặng về lý thuyết như các môn lý luận chính trị. Để làm được điều đó, giảng viên phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong các bài giảng của mình. 
Đối với những môn lý luận chính trị mang đặc thù riêng là nặng về lý thuyết, giảng viên phải diễn giảng nhiều trong quá trình dạy dẫn đến việc sinh viên, học sinh thường có thái độ nhàm chán, không tập trung nghe giảng, không hứng thú học tập và thậm chí còn không đến lớp nghe giảng. Một ví dụ cụ thể qua khảo sát của các lớp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh qua 4 lớp 15CĐ, 1lớp 17C1, và 1lớp 16TCCN tổng số sinh viên là 185 em khi được hỏi “Thái độ của bạn như thế nào khi học các môn lý luận chính trị?” thì nhận được phản hồi: Hứng thú khi học:32,6%; Học mang tính chất đối phó:7%; Cảm thấy chán:29%; Khó đánh giá: 32,6%.
Như vậy có đến 29% sinh viên, học sinh trả lời cảm thấy chán học các môn lý luận chính trị, vì khi được hỏi : “ Vì sao lại không thích học các môn lý luận chính trị” thì có đến 67% cho là do tính chất môn học khô khan, 4% do phương pháp dạy không hay. Có thể thấy phần lớn sinh viên sẽ hứng thú đối với những môn có nhiều giờ thực hành, gần gũi với cuộc sống hơn là những môn mang tính chất lý thuyết khô khan, trừu tượng như các môn lý luận chính trị
Thực trạng này đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, phần đông sinh viên không chú ý nghe giảng trong giờ học, các em học cho qua, thậm chí khi giảng viên cho đề tài thảo luận nhóm, thuyết trình và làm tiểu luận, các em chỉ tìm tài liệu sẵn có và không chỉnh sửa, nộp để đối phó với giảng viên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vẫn có một số sinh viên vẫn hứng thú với các môn lý luận chính trị và học tập nghiêm túc.
Hơn nữa, hiện nay, những kết quả  đạt được về ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường vẫn còn khiêm tốn, khó khăn, vướng mắc và những thách thức vẫn còn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Đó là do trình độ, kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng máy tính và các phương tiện hỗ trợ của giảng viên không đồng đều, kỹ năng về công nghệ thông tin của một số giảng viên chưa đủ vượt ngưỡng trong sử dụng các thao tác cơ bản, dẫn đến sự né tránh. Cụ thể, hiện tại khoa Lý luận chính trị có 12 giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, trong đó có khoảng 2/3 giảng daỵ có kết hợp phương tiện dạy học hiện đại tương đối thường xuyên, còn 1/3 là không có hoặc có rất ít khi sử dụng. Trong số 12 giảng viên thì chỉ được một số thầy cô sử dụng thành thạo vi tính, máy chiếu.Trong 2/3 sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, qua những lần tham gia tiết dạy tốt định kỳ của khoa và nhà trường thì nhận thấy phần lớn thầy cô chưa khai thác được công nghệ thông tin đúng chuẩn, đúng mực vào tiết dạy để có hiệu quả cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn đơn điệu, thiết kế soạn giảng các slide còn rối, thiếu hợp lý mà chưa tập trung đi sâu khai thác đầy đủ những tiện ích của công nghệ thông tin với tư cách là nhân tố “đột phá” mạnh mẽ trong phương tiện dạy học hiện đại của giảng viên
 Bên cạnh đó, đối với một số giảng viên thì phương pháp dạy học “truyền thống” chưa được xoá bỏ triệt để, vẫn còn tồn tại như một lối mòn, thói quen khó thay đổi, sự tương tác giữa người và máy trong hỗ trợ dạy học còn lúng túng, chưa khai thác và phát huy đầy đủ vai trò, tính ưu việt của phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học để khắc phục những hạn chế, nhược điểm của phương pháp dạy học truyền thống. Đây là một trở ngại lớn trong việc triển khai thực hiện ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường ta hiện nay. Đồng thời do hạn chế của cơ sở vật chất kỹ thuật tại trường chưa đáp ứng đủ yêu cầu của phương tiện dạy học hiện đại
Từ thực trạng trên từ phía sinh viên và giảng viên, chúng ta nhận thấy việc tạo ra hứng thú học tập cho sinh viên, học sinh tại trường là vô cùng quan trọng. Do đó, giảng viên cần có sự kết hợp vận dụng các phương tiện dạy học hiện đại (PTDHHĐ) để tăng hiệu quả học tập của các em là cần thiết. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học” theo hướng dẫn học CNTT ngay từ năm 2000, Đảng và Nhà nước đã có sự chỉ đạo cụ thể về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, điển hình là chỉ thị 58-CT/UW của Bộ Chính Trị (07/10/2000), hay Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg đã chỉ rõ trọng tâm của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo, và mới gần đây có công văn số 4622/BGDĐT-CNTT (20/09/2016) của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ CNTT cho năm học 2016 – 2017.Thực hiện tinh thần chỉ đạo trên của Bộ giáo dục và Đào tạo, tác giả nhận thức được rằng, việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy của mình, xét về kinh nghiệm sống và chiều sâu lẫn chiều rộng của kiến thức, tác giả nhận thấy chưa đủ để truyền tải một cách hấp dẫn, hứng thú đến sinh viên khi tiếp nhận. Do đó, nếu tìm hiểu và biết vận dụng phương tiện dạy học hiện đại vào trong dạy học thì đây là một trong những cách sẽ hỗ trợ vào quá trình giảng dạy của mình hiệu quả hơn nhằm tăng hứng thú cho sinh viên.
Và từ thực tế chương trình giảng dạy cho thấy nội dung các của các môn lý luận chính trị mang tính lý thuyết nhiều, mang tính lý luận cao. Nếu như qua các bài giảng mà giảng viên chỉ đơn thuần nói, viết bảng và chỉ nhắc đi nhắc lại những điều trong giáo trình mà không có sự mở rộng để tạo nên sự tương tác cho sinh viên cùng tìm tòi, nghiên cứu; hoặc là, không liên hệ thực tiễn bằng hình ảnh sống động thì nó rất dễ gây nhàm chán cho học sinh, sinh viên trong quá trình ngồi nghe. Do đó, tác giả nhận thấy nên kết hợp “phương tiện hiện đại” hay nói cách khác là sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thì giờ học trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn khi giảng dạy các môn lý luận chính trị.
2.2 Kết hợp phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học đối với các môn lý luận chính trị
· Khái niệm phương tiện dạy học hiện đại: Các phương tiện dạy học hiện đại chính là những thiết bị, công cụ hiện đại mà giảng viên sử dụng trong quá trình giảng dạy như: máy vi tính, đĩa CD, DVD, máy chiếu (projector), phần mềm PowerPoint, hệ thống bảng tương tác, bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử...…hay hiểu một cách chung thì đó là những phương tiện chưa xuất hiện trong dạy học truyền thống. Đó là những phương tiện ra đời từ bắt đầu cuộc cách mạng khoa học hiện đại (từ giữa thập kỷ 40, thế kỷ XX) đến nay.  Đó là những phương tiện dạy học cũ nhưng được đổi mới về chất như bảng điện tử đa năng, thư viện điện tử, v.v… 
· Gới thiệu một số phương tiện dạy học hiện đại đối với các môn lý luận chính trị áp dụng tại Trường
 Sử dụng giáo án điện tử với những môn học lý luận chính trị, Sử dụng các phần mềm như Mindjet Mindmanage, Movi Marker, Snagit, Electronic Workbelch... có thể cho phép tạo ra các sơ đồ khái quát các vấn đề cần truyền đạt, xây dựng các mô hình, sơ đồ một [image: ]cách khái quát nội dung của bài, của chương. 



- Phần mềm Mindjet Mindmanage Buzan's iMindMap, MindMap, FreeMind hay iMindMap: là phần mềm tạo bản đồ tư duy giúp hỗ trợ cho các giáo viên trong giảng dạy, phát huy tính tích cực trong tư duy và đưa ra các ý tưởng và sắp xếp chúng dưới dạng một sơ đồ tư duy


[image: tải xuống]
- Windows Movie Maker: là phần mềm biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh rất dễ sử dụng. Có thể biên tập các đoạn video clip theo ý thích của mình. Hỗ trợ nhiều định dạng file Media khác nhau. Chèn nhạc vào video clip. Chỉnh sửa các đoạn phim trình chiếu hoàn chỉnh hơn, cắt ghép một số cảnh quay với nhau, chèn âm thanh…


- MS PowerPoint: Là phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Office của  Microsoft. Dùng để thiết kế và trình chiếu thông tin. Đây là một phần mềm phổ biến được phát triển cho hệ điều hành Microsoft Windows và Mac. Được sử dụng rộng rãi trong giới doanh nhân, các nhà giáo dục đào tạo... và được coi là một dạng phổ biến nhất của công nghệ trình diễn. Theo nhà sản xuất, có khoảng 30 triệu trình diễn được tạo ra mỗi ngày.

[image: tải xuống (1)]- Hot Potatoes là một phần mềm mở, bao gồm sáu ứng dụng, cho phép người sử dụng tạo các bài tập lựa chọn, câu trả lời ngắn, sắp xếp câu bị xáo trộn, ô chữ, sắp xếp và bài tập điền khuyết tương tác xuất ra dạng World Wide Wed.


[image: tải xuống (2)]

- Snagit là một phần mềm giúp chúng ta nhanh chóng chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình, tạo ghi chú, làm nổi bật các thành phần trên ảnh đã chụp bằng các biểu tượng, văn bản, hiệu ứng... 


- Phần mềm Prezi giúp người dùng trình bày chỉ trên một trang chiếu nhất định với khả năng phóng to vào từng phần của bài để tạo thành một thể thống nhất. Phương thức của Prezi rất phù hợp với những bài cần thể hiện sự tương quan giữa các phần, tạo cho bài thuyết trình có phần mạch lạc, trực quan hơn rất nhiều.
- Chuyển đổi PDF sang Powerpoint với hai phần mềm Ailt PDF to PowerPoint Converter và Simpo PDF to Powerpoint, Converter là phần mềm chuyển đổi PDF sang Microsoft Powerpoint 2003/ 2007/ 2010(.ppt/.pptx).
· Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học
- Đảm bảo nguyên tắc 3Đ: đúng lúc, đúng chỗ và đủ cường độ.
· Sử dụng phương tiện đúng lúc: Giảng viên sử dụng vào thời điểm phù hợp nhất, khi cần thiết, khi sinh viên, học sinh đang muốn được nghe nhìn, nhớ lại hoặc hình dung, khi các em đang muốn thay đổi trạng thái học tập…(trước đó, giảng viên đã dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề chuẩn bị).
· Sử dụng phương tiện đúng chỗ: Giảng viên để phương tiện ở vị trí thích hợp, sử dụng phương tiện dạy học đúng chỗ là tìm vị trí để giới thiệu phương tiện trên lớp học hợp lí nhất, giúp cho sinh viên có thể sử dụng nhiều giác quan nhất để tiếp xúc với phương tiện một cách đồng đều ở mọi vị trí trong lớp học. Ví dụ: giảng viên không nên treo tranh ảnh ở vị trí mà các em khó quan sát, không nên dùng máy chiếu và màn hình mà chiếm hết không gian của lớp học, không nên để sinh viên tiếp xúc với nguồn điện…
· Đủ cường độ: Từng loại phương tiện có mức độ sử dụng tại lớp khác nhau. Nếu kéo dài việc trình diễn hoặc dùng lặp lại một loại phương tiện quá nhiều lần trong một buổi giảng, hiệu quả của chúng sẽ giảm sút. Theo số liệu của các nhà sinh lí học, nếu như một dạng hoạt động được tiếp tục trên 15 phút thì khả năng làm việc sẽ giảm sút rất nhanh. Nên sử dụng phương tiện nghe nhìn không quá 3 đến 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút trong một tiết học.
Mức độ sử dụng phù hợp: mỗi phương tiện có mức độ sử dụng khác nhau và giảng  viên phải sử dụng với mức độ phù hợp, tránh hình thức hoặc tránh lạm dụng. Khi sử dụng phương tiện dạy học không làm hạn chế hiệu quả của các phương pháp dạy học như phát vấn, thuyết trình
· Đảm bảo an toàn: Đây là một nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thiết bị dạy học. Các thiết bị dạy học được sử dụng phải an toàn với các giác quan của các em, đặc biệt khi sử dụng các thiết bị nghe nhìn. Do vậy, trong quá trình sử dụng, giảng viên cần chú ý một số vấn đề an toàn như: an toàn điện, an toàn cho thị giác, an toàn cho thính giác …
· Đảm bảo tính hiệu quả: Bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và trọn vẹn về nội dung dạy học, sử dụng kết hợp nhiều loại phương tiện dạy học một cách có hệ thống, đồng bộ và trọn vẹn; các phương tiện dạy học không mâu thuẫn, loại trừ nhau. Phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên; với nhân trắc và tiêu chuẩn Việt Nam. Bảo đảm sự tương tác trong hệ thống dạy học. "Nói hay chưa phải là dạy, chỉ xem chưa phải là học”. Nói đến tương tác là nói đến sự “hợp tác”, “cộng tác”, tác động qua lại giữa người thầy, sinh viên, học sinh với các thành tố của quá trình dạy học.
· Cách thức sử dụng một số loại hình phương tiện dạy học trong giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường
· MS PowerPoint:
 Với khả năng chứa đựng nhiều dạng thông tin trong một slide, với các hiệu ứng kết hợp với khả năng tương tác với từng đối tượng trong slide..., phần mềm này khá phù hợp trong việc hỗ trợ công việc giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Có thể nói, đối với quá trình dạy học, về mặt khả năng trình diễn thông tin, MS PowerPoint là tất cả những gì chúng ta cần, nó có thể thay thế cho những gì đã có trước đây. Đặc biệt với những môn đặc thù như các môn lý luận chính trị. Có lẽ phần lớn ai từng tham gia giảng dạy đã biết đến và sử dụng nó. Tuy nhiên, quy trình thiết kế một bài giảng như thế nào cho hiệu quả, thì đây không phải là vấn đề dễ dàng đối với tất cả người thầy đứng lớp. Vì vậy, để có được một bài giảng tốt, việc thiết kế và xây dựng trình diễn phải được lập kế hoạch cụ thể và thực hiện theo từng bước nhất định.
 Dưới đây là một gợi ý mà tác giả tìm hiểu từ nhiều nguồn tư liệu cũng như đã có vận dụng vào bài giảng cụ thể của môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, môn Giáo dục chính trị, Chính trị và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mà mình đã và đang giảng dạy tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
Bước 1: Hình thành ý tưởng bài dạy, lựa chọn nội dung thông tin cần thể hiện trong bài dạy
Bước 2: Chia nhỏ nội dung thông tin thành các mô đun. Mỗi mô đun thông tin sẽ được hiển thị trong một slide
Bước 3: Lựa chọn tối đa các đối tượng có thể có dùng để tổ chức hoạt động hay minh hoạ cho nội dung học tập
Bước 4: Chuẩn bị tài nguyên (văn bản; hình ảnh tĩnh, động; mô hình mô phỏng; âm
thanh; phim..) bằng các công cụ phần mềm khác nhau.
Bước 5: Sử dụng MS PowerPoint để tích hợp nội dung trên vào các slide
Bước 6: Quy định cách thức hiển thị thông tin trong mỗi slide
Bước 7: Qui định hình thức chuyển đổi giữa các slide
Bước 8: Viết các thông tin giải thích cho mỗi slide
Bước 9: In các nội dung liên quan tới bài giảng
Bước 10: Trình diễn thử và sửa đổi
· Một số chú ý khi soạn MS PowerPoint
Không thể và không nên đưa tất cả các thông tin cần trình bày với học sinh, sinh viên trên slide mà chỉ đưa những thông tin ngắn gọn, những từ khóa quan trọng. Trên cơ sở những thông tin ấy, giảng viên và các em trao đổi, đàm thoại, hoạt động để hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề. Do vậy, trên một slide không trình bày quá nhiều ý, sử dụng các câu ngắn gọn, xúc tích, đơn giản và dễ nhớ. Để cho nội dung trình diễn khoa học, có tính logic và trực quan, việc chuyển tải nội dung dưới dạng sơ đồ cần được khai thác triệt để.
- Tăng cường sử dụng các biểu tượng đồ hoạ, các sơ đồ khối thay thế chữ viết.
- Mỗi slide chỉ nên thể hiện một ý
- Sử dụng các cụm từ khoá hơn là một câu văn hoàn chỉnh
- Chuyển đổi câu thành các ý
- Chỉ nên có 5 đến 6 dòng trên một slide
- Mỗi dòng chỉ nên có không quá 6 từ
- Sử dụng danh sách có thứ tự (danh sách có các kí hiệu như 1, 2, 3; a, b, c...). Khi tầm quan trọng của các ý là khác nhau hoặc danh sách theo một trật tự nhất định.
- Sử dụng danh sách không có thứ tự (danh sách có các kí hiệu đồ hoạ trước mỗi ý) khi không có sự phân biệt về tầm quan trọng của các ý.
-  Độ lớn chữ viết: Đây là một yếu tố cần được quan tâm nhằm đảm bảo cho tất cả người học có thể thu nhận thông tin một cách rõ ràng trên màn chiếu. Tuỳ thuộc vào phòng học và trang thiết bị cụ thể mà chọn kiểu chữ và cỡ cữ để đáp ứng được tiêu chuẩn. Trong thực tế, nên chọn cỡ chữ tối thiểu 20pt cho kiểu chữ .vnArial hay tương đương; tối thiểu 24pt cho kiểu chữ Vntime hay tương đương.
- Kiểu chữ, nên sử dụng các kiểu chữ “không chân” vì đây là kiểu chữ dễ đọc. Nên lựa chọn và sử dụng không quá hai kiểu chữ nhằm đảm bảo tính cân bằng và nhất quán trong bài trình bày. Hạn chế sử dụng chữ in hoa vì nó sẽ làm mất hình dạng của ký tự gây khó đọc cho người quan sát
- Đảm bảo độ tương phản:
Để nội dung thông tin trên màn chiếu rõ ràng, dễ đọc, cần đảm bảo nguyên tắc phối hợp giữa mầu nền và mầu chữ. Đó là, nếu màu nền là mầu sáng thì mầu chữ sẽ là mầu tối và ngược lại. Có thể tham khảo một số cặp màu chữ - nền sau:

	Màu nền
	Màu vàng
	Màu trắng
	Màu xanh
	Màu đen
	Màu trắng

	Màu chữ
	Màu đen
	Màu đỏ, xanh
	Màu trắng
	Màu vàng
	Màu đen


· Đảm bảo yếu tố ngắt dòng:
Việc ngắt dòng không đúng sẽ làm cho người học rất khó đọc và ghi nhớ thông tin trình bày. Ví dụ dưới đây sẽ minh hoạ điều này:
	Ngắt dòng không đúng
	Ngắt dòng đúng

	Cách mạng Đông Dương, cách mạng thế giới có mối liên
hệ chặt chẽ với nhau
	
Cách mạng Đông Dương, cách mạng thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với nhau





-  Xác định vùng hiển thị thông tin quan trọng:

	


41%
	


20%

	


25%
	


14%


 Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi mắt người nhìn vào một hình chữ nhật thì sự tập trung chú ý không giống nhau với các vùng khác nhau. Theo sơ đồ này, mắt người sẽ tập trung chú ý nhiều nhất vào phía trên, bên trái của khung hình chữ nhật. Đây chính là vùng người thiết kế nên đặt những đối tượng, thông tin quan trọng.

- Màu sắc và cấu trúc thông tin trong slide nhất quán:
Không nên sử dụng quá nhiều màu sắc trong một trình diễn (không quá 3 màu), điều này có thể khiến người học mệt mỏi. Cách bố trí các nội dung trong slide, màu nền, màu chữ nên trình bày đồng bộ.
· Sử dụng bài trình bày bằng Powerpoint trong giờ học
+ Luyện tập cách trình bày:
Để đảm bảo thành công khi sử dụng trình diễn, giảng viên cần thiết phải tập trình bày trước. Về mặt lí thuyết, số lần luyện tập trình bày là 4 lần.
+ Nhập đề thu hút sự chú ý: Yêu cầu này đúng trong mọi trường hợp dạy học chứ không riêng đối với các môn lý luận chính trị. Đây chính là biện pháp hạn chế sự căng thẳng, mệt mỏi... khi sinh viên, học sinh tập trung thời gian quá nhiều trên màn chiếu
+ Tư thế đứng và chỉ dẫn thông tin:
Cần phải di chuyển, sử dụng que chỉ, đèn rọi một cách hợp lí. Với hình thức dạy học này, cần tránh đi lại quá nhiều trong lớp học khi trình bày.
+ Không đọc nguyên văn các thông tin trình chiếu: Bài dạy sẽ phản tác dụng nếu người trình bày chỉ đọc nguyên văn nội dung thông tin trình chiếu của môn dạy. Chú ý là những thông tin trình chiếu cho các em chỉ là những ý ngắn gọn, xúc tích, có tính gợi nhớ. Trên cơ sở những thông tin đó, giảng viên sẽ trao đổi, đàm thoại, có cơ hội tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên, học sinh và giúp các em hiểu rõ hơn về thông tin, nhận định...được trình chiếu
Trên đây là một số kinh nghiệm bản thân và qua tìm hiểu từ nhiều nguồn tư liệu để thiết kế và giảng dạy bằng giáo án điện tử có hiệu quả dành cho các môn trong giáo dục  nói chung và môn lý luận chính trị nói riêng.
· Một số hướng dẫn sử dụng Phần mềmMoivie marker – phần mềm làm phim
Để giúp cho giảng viên có những đoạn phim và hình ảnh minh họa đã được sử lý phù hợp với nội dung và thời gian của bài trong một tiết học thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm với nhiều cách khác nhau. Trong đó có thể kể đến phần mềm Window Movie Marker – xử lý và thiết kế phim ảnh. Qua thực tế tác giả có sử dụng và rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Màu chữ dùng để chú thích, làm phụ đề cho toàn phim nên ưu tiên sử dụng màu trắng và sử dụng thêm hiệu ứng màu sắc nếu hình và phim có hình nền quá sáng; không nên sử dụng các màu chữ khác để chú thích sẽ không nhìn thấy rõ chữ khi trình chiếu phim trên màn hình chiếu
- Nên sử dụng những font chữ không có chân để dễ đọc như Calibri, Tahoma, Verdana, Arial,… 
- Size chữ nên sử dụng có độ lớn vừa phải, tối thiểu phải từ 24 trở lên. 
- Các hiệu ứng chuyển cảnh (transitions) và hiệu ứng chữ (effects) phải phù hợp, không nên sử dụng các hiệu ứng gây chóng mặt. 
- Có thể chèn lời thuyết minh, chèn nhạc nền (có lời hoặc không lời), tiếng động, âm thanh khác vào phim nhưng phải phù hợp với nội dung và đối tượng thưởng thức. 
- Phim phải có độ phân giải cao (high definition display); hình ảnh và phim gốc phải có chất lượng cao, rõ các chi tiết. 
- Định dạng đuôi phim phải thông dụng để chèn được trực tiếp được vào phần mềm powerpoint như các đuôi .wmv, .avi, .mpeg4, .mp4; không xuất ra định dạng đuôi phim như .flv, .dat, .mov,… 
Sau đây là một ví dụ mà tác giả đã tự biên soạn theo nội dung và thời gian dạy của môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (file gửi đính kèm bài viết sáng kiến kinh nghiệm với tên “viducuamoviemarker)


· Phần mềm iMindmap
Sơ đồ tư duy hay bản đồ tư duy (Mind Map) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ biến rộng khắp thế giới. Nguyên lý hoạt động theo nguyên tắc liên tưởng “ý này gợi ý kia” của bộ não. Các giảng viên có thể tạo một sơ đồ tư duy ở dạng đơn giản theo nguyên tắc phát triển ý: từ một chủ đề tạo ra nhiều nhánh lớn, từ mỗi nhánh lớn lại tỏa ra nhiều nhánh nhỏ và cứ thế mở rộng ra vô tận. 

      Sau đây là một số gợi ý lưu ý khi sử dụng sơ đồ tư duy:
· Màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Tuy nhiên, chúng ta không nên phải sử dụng quá nhiều màu sắc mà có thể chỉ cần dùng một hai màu nếu thích và muốn tiết kiệm thời gian.Một bài làm nhóm sử dụng sơ đồ tư duy của lớp 15CĐ-Đ1

· Nếu giảng viên thấy mất quá nhiều thời gian để tô đậm màu trong một nhánh, thì chúng ta nên gạch chéo, đánh dấu cộng, hay chấm bi trong đó? – Rất mới mẻ và tốn ít thời gian
·  Vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng để tránh sự buồn tẻ, tạo sự mềm mại, cuốn hút.
· Khi bạn sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc, do đó nó có khả năng khơi dậy các ý tưởng mới, các suy nghĩ mới.
· 

· Nếu trên mỗi nhánh mà chúng ta viết đầy đủ cả câu thì như vậy sẽ dập tắt khả năng gợi mở và liên tưởng của bộ não của học sinh, sinh viên. Vì vậy, nên chăng chúng ta chỉ viết một, hai từ khóa trên mỗi nhánh thôi. 
·  Nên thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy khi làm việc nhóm và hệ thống kiến thức đã học trong các môn học ở trường, đặc biệt là khi ôn tập cho các kỳ thi.
Đó là những phần mềm mà theo tác giả nó khá thông dụng đối với giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị của trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
· Những ưu và nhược điểm của ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại sử dụng trong quá trình dạy học tại Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng
· Ưu điểm
	Ứng dụng PTDHHĐ
	Lợi ích
	Ví dụ

	Kết hợp đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, màu sắc, hiệu ứng, phim…) cùng với kịch bản có sẵn
	Tạo nên hiệu quả tối đa trong quá trình dạy học đa giác quan (thu hút sự tập trung, kich thích quá trình ghi nhớ và tư duy)
	
	Một slide bài giảng có kết hợp các đối tượng chữ với màu nền bắt mắt, background đẹp, âm thanh vui nhộn, sinh động … giúp sinh viên dễ dàng tập trung vào bài học.

	· Có thể sử dụng nhiều phần mềm 
	Giúp quá trình dạy học đạt hiệu quả cao
	· Phần mềm windows live Movie marker giúp tạo những đoạn phim theo ý đồ giảng viên
· Phần mềm Mindief mind manager giúp tạo bản đồ tư duy, có tính hiệu quả cao đối với các hoạt động hệ thống, củng cố kiến thức

	· Kĩ năng đồ họa 
	Giúp giảng mô phỏng các hiện tượng , các quá trình không thể xảy ra ở điều kiện nhà trường.
	Trong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chương 3, khi giới thiệu về cách đánh của trận Điện Biên Phủ vào năm 1954, khi không thể quan sát được bằng thực tế hay trong nhà trường cũng không thể quan sát được thì mô phỏng của đồ họa sẽ giúp học sinh dễ dàng hình dung hơn về trận đánh oai hung này

	· Kiến thức được truyền tải bằng hình ảnh, phim, âm thanh …
	Giúp sinh viên dễ dàng dự đoán các hiện tượng xảy ra hoặc dễ dàng thảo luận rút ra kết luận như giảng viên mong muốn.
Vì thế ưu điểm của PTDHHĐ là bước quan trọng để thay đổi phương pháp dạy học tích cực
	       Dựa vào một thí nghiệm mô phỏng/ đoạn phim/ hình ảnh/ tranh/ … sinh viên sẽ trả lời câu hỏi của giảng viên, nhận xét các hiện tượng, rút ra các kết luận 
Cụ thể như khi đưa ra một đoạn phim tư liệu nói về thành tựu cũng như đường lối công nghiệp hóa của Đảng đề ra ở Đại hội III, IV, V. Sinh viên quan sát, theo đõi, thảo luận nhóm … rút ra kết luận đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới của Đảng ta 


· Nhược điểm
	Nhược điểm
	Ví dụ

	1. Chỉ hiệu quả trong một số bài, không thể áp dụng cho bất cứ bài học nào, cũng không thể thay thế phương pháp phấn bảng truyền thống
	· Thực tế: có đôi khi giảng viên “chạy” chương trình thì PTDHHĐ cũng không thể thay thế phương pháp phấn, bảng …
· Một số bài học đi thực tế sẽ có hiệu quả cao hơn.

	Với giảng viên: trình độ ứng dụng CNTT còn hạn chế nên sinh ra tâm lý ngại áp dụng hoặc một số giảng viên không muốn thay đổi phương pháp
	· Giảng viên chỉ biết soạn powerpoint, khi chuyển sang ứng dụng thêm các phần mềm ccơ bản… thì ngại tham gia.
· Một số giảng viên không muốn thay đổi phương pháp vì cảm thấy không cần thiết phải áp dụng PTDHHĐ.

	Việc áp dụng PTDHHĐ đôi khi bị lạm dụng như là: sử dụng hiệu ứng quá nhiều, trình bày chữ quá nhiều, có khi giảng viên chỉ soạn bài giảng theo một cách cứng nhắc thiếu linh động hay sử dụng một cách quá phô diễn “kĩ thuật cá nhân”  
	· Hiệu ứng quá nhiều: sinh viên, học sinh phân tâm (chỉ quan tâm đến các hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng…) không nghe được kỹ bài giảng của giảng viên.
· Chữ quá nhiều: người xem lười đọc hoặc chỉ cần đọc mà không cần quan tâm giảng viên nói gì (vì tất cả thông tin đã có trên màng chiếu.
· Bài soạn theo bố cục cứng nhắc: xem nhiều lần sẽ chán ,dần sẽ không thu hút sinh viên
· Quá phô diễn: bài học sẽ là “bài diễn” không phải “bài dạy” nên hiệu quả dạy học không cao

	Hiện tại, ở trường điều kiện cở sở vật chất chưa đảm bảo về PTDHHĐ để đáp ứng được yêu cầu sử dụng của giảng viên diễn ra thường xuyên hơn
	· Tuy máy chiếu đã được trang bị ở các phòng nhưng chất lượng máy chiếu chưa cao. Bên cạnh đó là việc bố trí máy chiếu chưa phù hợp cho giảng viện có thể kết hợp được cả phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại 

	Một tiết / bài dạy mà chỉ áp dụng PTDHHĐ cũng không thể đạt hiệu quả cao. Cần áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp để phù hợp với nội dung bài học, đối tượng học …
	· Có một số giảng viện trong quá trình chiếu slide không để lại sườn bài nên không hình dung được tổng thể bài, nội dung nào là chính, nội dung nào là phụ.
· Chỉ nên ứng dụng hiệu ứng thí nghiệm đối với các thí nghiệm phức tạp, nếu thí nghiệm đơn giản cũng áp dụng PTDHHĐ thì sinh viên sẽ mất khả năng thực hành thực tế …

	Việc áp dụng PTDHHĐ còn tạo ra một bộ phận giảng viên lười đầu tư, không cập nhật kiến thức, không theo kịp yêu cầu xã hội …
	· Một số giảng viên soạn một số bài, rồi sử dụng chung cho tất cả các lớp dạy, không cập nhật thông tin, không linh hoạt trong dạy học, chỉ mang tính chất chuyển “đọc chép” thành “chiếu chép” nên không thực sự đổi mới.



Bài viết vừa là một nghiên cứu, vừa là một kinh nghiệm từ thực tiễn; vừa là sự tổng kết những hiểu biết của mình qua khóa học vừa qua. Đây cũng là một trong những nội dung có tính phổ biến và thời sự cho những ai đang công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường cao đẳng, trường kỹ thuật, trường nghề hiện nay.                                                     
2.3. Kết quả đạt được từ việc ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy môn chính trị tại Trường
Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại tác giả đã áp dụng vào thực tiễn giảng dạy khoảng 4 năm nay (từ năm 2015 đến nay). Tuy nhiên, lúc đầu sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, do còn nhiều thiếu sót, chưa thể khai thác và sử dụng tốt để mang lại hiệu quả cao. 
· Về phía sinh viên: Do đó, nhìn chung với những tiết dạy có kết hợp phương tiện dạy học hiện đại, sinh viên có hứng thú hơn trong giờ học. Trung bình trong một lớp 40 sinh viên, lúc chưa sử dụng phương tiện dạy học hiện đại có khoảng 30% không hứng thú học. Sau khi có kết hợp sử dụng phương tiện dạy học hiện đại thì nhận thấy phần lớn các em hăng hái, tích cực hơn với giờ học.  Nếu như lúc đầu chưa áp dụng phương tiện dạy học hiện đại vào tiết giảng thì hầu như sinh viên đến lớp chỉ có hứng thú ngồi học được mấy buổi đầu còn mấy buổi học tiếp theo thì mang tính chất đối phó, tâm trạng uể oải, chán với môn học. Nhưng sau khi có sự kết hợp phương tiện dạy học hiện đại vào môn học mà bản thân đang giảng dạy tại trường, có thể thấy kết quả học tập của các em tốt hơn. Các em hăng hái hơn với nhiều câu hỏi mở, tỷ lệ sinh viên bỏ học, cúp tiết cũng giảm nhanh chóng. 
- Về phía giảng viên: Sau mỗi tiết giảng, giáo viên thường ít mệt mỏi hơn đồng thời sự hứng thú của các em vào môn học là động lực để giảng viên yêu bài giảng và quan tâm hơn đến các em. Các giảng viên còn được tìm hiểu thêm về những kiến thức chuyên ngành khác như tin học và học hỏi các kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết kế bài giảng. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn giúp giáo viên có thể chia sẻ bài giảng với đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lượng giáo án của mình.
· Phương tiện dạy học dù có hiện đại đến đâu thì bản thân nó cũng không thể thay thế được vai trò của giảng viên mà trước hết do là phương pháp dạy học của mỗi giảng viên. Tuy nhiên, phương pháp dạy học của giảng viên cũng chịu sự qui định của điều kiện, phương tiện dạy học cụ thể. Vì vậy, giữa các yếu tố nội dung, phương tiện, phương pháp dạy học có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và với chủ thể học tập là sinh viên. Mối quan hệ đó chính là sự “tương tác” chủ yếu giữa các yếu tố của hệ thống dạy học. Sự tương tác đa chiều này tạo nên hiệu quả, chất lượng của quá trình dạy học. 
2.4  Một số kiến nghị của tác giả nhận thấy điều kiện cần thiết để có thể áp dụng sáng kiến này chính thức mang lại hiệu quả
+ Mỗi giảng viên của bộ môn lý luận phải tự mình ý thức việc tự học để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ cho đủ “sâu”. Giảng viên làm chủ được kiến thức chuyên môn, am hiểu lý luận và các kiến thức liên quan đến lĩnh vực KHXH&NV thì mới sử dụng phương tiện dạy học một cách hiệu quả được. Chính vì vậy, mỗi giảng viên phải tự trang bị, bổ sung cho bản thân để biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác giảng dạy.
+ Nhà trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy lý luận chính trị. Chỉ khi nào có được hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp, đồng bộ thì giảng viên và sinh viên mới chủ động và tích cực trong nghiên cứu và học tập. Cụ thể như: hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dụng, máy chiếu projector, mạng nội bộ…bởi vì thực tế hiện máy máy chiếu của trường tương đối đủ nhưng chất lượng chưa cao, hoặc là ở các khoa cũng chưa được trang bị máy chiếu tiện cho giảng viên tham gia dạy. 
+ Chỉ khi nào có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, giáo giảng viên và học sinh thì với sự hỗ trợ của phương tiện dạy học hiện đại mới phát huy được tính ưu việt của nó trong quá trình dạy học trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Do đó, nên có kế hoạch mở những lớp tập huấn về công nghệ thông tin áp dụng trong giảng dạy dành cho giảng viên.
Phần 3. Kết luận
Từ bối cảnh quốc tế và bối cảnh trong nước đã dẫn đến việc đổi mới PPDH là một vấn đề bức xúc hiện nay của ngành giáo dục nước ta. Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ có nhiều vai trò tích cực đối với quá trình dạy học của giảng viên. Đây là một xu thế tất yếu để phát triển giáo dục và đạt được mục đích tích cực hóa hoạt động học tập của người học, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo. Không ngoài mục đích trên, vấn đề: “Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để tăng hứng thú học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM” cũng nhằm mục đích góp phần từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy theo phương pháp tích cực hiện nay của trường. Mặc dầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã được thực hiện ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới, còn ở Việt Nam, tuy khoảng thời gian ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tại các trường học còn khá ngắn, nhưng những lợi ích của nó đã được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, những bài viết nghiên cứu cụ thể về ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy các môn lý luận chính trị thì đây còn là vấn đề chưa được nghiên cứu sâu và cụ thể, nhất là tại trường cũng chưa có bài viết nghiên cứu về vấn đề này.
Để nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ là một yêu cầu cấp thiết. Nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa giáo dục, và nhiệm vụ của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà Đại hội XII đã đề ra là “nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học giáo dục và quản lý” bắt kịp với xu thế của thời đại. Do đó, yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học không chỉ dừng lại trên lý thuyết mà cần phải có những thay đổi một cách cụ thể từ việc biên soạn, thiết kế bài giảng cho đến việc truyền thụ tri thức trên lớp bằng các phương pháp và phương tiện dạy học khác nhau. 
Người giảng viên không chỉ chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, phần mềm dạy học; nắm vững tri thức môn học, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm mà còn phải nắm vững kiến thức về thiết kế bài dạy học, kiến thức tin học phổ thông, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại nhằm đạt được mục tiêu của từng bài dạy. Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào thiết kế bài giảng và giảng dạy các môn lý luận chính trị là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn học này ở trường đại học, cao đẳng nói chung và tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong tương lai.
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